
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 12A4 Lê Thị Kim Anh 19/10/2004 Nữ 11A4

2 12A4 Bùi Thúy Duy 15/07/2004 Nữ 11A4

3 12A4 Nguyễn Đức Duy 24/08/2004 Nam 11A4

4 12A4 Quách Hữu Đức 26/10/2003 Nam 11A4

5 12A4 Lâm Thuận Gia 11/12/2003 Nam 11A4

6 12A4 Ngô Ngọc Hà 01/10/2004 Nữ 11A4

7 12A4 Trịnh Văn Hải 16/01/2004 Nam 11A4

8 12A4 Võ Thanh Hào 01/12/2004 Nam 11A4

9 12A4 Cam Thị Ngọc Hân 22/12/2004 Nữ 11A4

10 12A4 Trần Ngọc Hiền 22/11/2004 Nữ 11A4

11 12A4 Phan Thanh Hiến 21/11/2004 Nam 11A4

12 12A4 Lê Thị Tuyết Hoa 10/07/2004 Nữ 11A4

13 12A4 Huỳnh Quốc Hợp 19/09/2004 Nam 11A4

14 12A4 Nguyễn Trường Khánh 17/11/2004 Nam 11A4

15 12A4 Trần Đình Khôi 07/02/2004 Nam 11A4

16 12A4 Biện Bé Khuyên 08/12/2004 Nữ 11A4

17 12A4 Lê Trung Kiên 02/10/2004 Nam 11A4

18 12A4 Lý Thị Diểm Kiều 12/07/2004 Nữ 11A4

19 12A4 Trương Kim Liên 23/02/2004 Nữ 11A4

20 12A4 Mai Thị Diễm Mi 14/08/2003 Nữ 11A4

21 12A4 Lâm Thị Huệ My 25/06/2004 Nữ 11A4

22 12A4 Quách Hồng Mỹ 07/08/2004 Nữ 11A4

23 12A4 Trần Trọng Nguyễn 03/12/2004 Nam 11A4

24 12A4 Lê Hoàng Nguyện 12/04/2004 Nam 11A4

25 12A4 Kiều Trần Minh Nhựt 01/02/2004 Nam 11A4

26 12A4 Mai  Quỳnh 16/07/2004 Nam 11A4

27 12A4 Lâm Văn Thà 07/05/2004 Nam 11A4

28 12A4 Võ Tiến Thanh 30/06/2004 Nam 11A4

29 12A4 Lưu Thị Phương Thảo 10/12/2004 Nữ 11A4

30 12A4 Phan Thị Mỹ Thơ 20/07/2004 Nữ 11A4

31 12A4 Đỗ Nhĩ Thúc 02/08/2003 Nam 11A4

32 12A4 Lâm Thị Hồng Thúy 06/12/2003 Nữ 11A4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS VÀ THPT KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH



33 12A4 Huỳnh Tú Trân 19/12/2004 Nữ 11A4

34 12A4 Nguyễn Thị Tường Vy 19/05/2004 Nữ 11A4

35 12A4 Ong Thị Mỹ Yến 01/03/2004 Nữ 11A4

36 12A4 Thái Thị Hồng Yến 20/02/2004 Nữ 11A4


